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1 Hồ Thanh Bảo Đơn vị bầu
cử số 5 05/5/1962 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Xuân
Giang, tỉnh
Hà Tĩnh

Thôn Tân
An,

xã Tân Hội,
Lâm Đồng

10/10
phổ thông

Sơ cấp Công
an, y tá Sơ cấp Bí thư

chi bộ
Thôn Tân

An 09/4/2004

2 Phạm Thanh Bình Đơn vị bầu
cử số 10 10/6/1995 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Thu Bồn,
thành phố
Đà Nẵng

Thôn Tân
Trung, xã
Tân Hội

12/12
phổ thông

Đại học
Luật Cử nhân Trung cấp

Phó Chủ
tịch UB

MTTQ VN
xã - CT Hội

CCB

Cơ quan Ủy
ban MTTQ
VN xã Tân

Hội

11/8/2015

3 Nguyễn Bồng Đơn vị bầu
cử số 7 16/10/1967 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Tịnh
Khê, tỉnh
Quảng Ngãi

Thôn Tân
Đà, xã Tân

Hội,
Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Trung cấp
Nông
nghiệp

Trung
cấp

Anh trình độ
B

Bí thư
chi bộ

Thôn Tân
Đà 21/10/2002 2021-2026 Tái cử

4 Nguyễn Văn Dũng Đơn vị bầu
cử số 10 03/8/1983 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Vĩnh
Hòa, thành
phố Hải
Phòng

Thôn Tân
Hoà, xã Tân

Hội, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học
Quản lý đất

đai
Kỹ sư Trung cấp Anh trình độ

B

Phó Giám
đốc Trung

tâm phục vụ
hành chính

công 

UBND xã
Tân Hội 07/6/2009 2021-2026 Tái cử

5 Đào Duy Hoà Đơn vị bầu
cử số 12 19/10/1983 Nam Việt Nam Kinh Không

xã An Nông,
tỉnh Thanh
Hoá

Thôn 22, xã
Đức Trọng,

tỉnh Lâm
Đồng

12/12
phổ thông

Đại học
Quân sự Cử nhân Cao cấp

Chỉ huy
trưởng quân
sự BCHQS

xã

Ban Chỉ huy
QS xã Tân

Hội
29/02/2004

6 Hoàng Sỹ Hòa Đơn vị bầu
cử số 4 20/3/1971 Nam Việt

Nam Kinh Không

xã Tân
Châu, tỉnh
Nghệ
 An

Thôn 30,
xã Đức

Trọng, tỉnh
Lâm Đồng 

12/12
phổ thông

Đại học Sư
phạm hóa

học

Thạc sĩ
Quản lý giáo
dục và phát
triển cộng

đồng

Trung
cấp

Anh Bậc 3 Hiệu trưởng
Trường
THCS

N'Thôn Hạ
20/11/1999

7 Hoàng Văn Hòa Đơn vị bầu
cử số 12 18/8/1970 Nam Việt Nam Nùng Không

xã Trà
Lĩnh,tỉnh
Cao Bằng

Thôn Tân
Thịnh, xã
Tân Hội,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ thông Trưởng thôn Thôn Tân

Thịnh 15/01/2015 2021-2026 Tái cử

8 Nguyễn Văn Hòa Đơn vị bầu
cử số 6 22/02/1959 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Vạn
Tường, tỉnh
Quảng Ngãi

Thôn Tân
Hiệp, xã
Tân Hội,
tỉnh Lâm

Đồng

11/12
phổ thông Sơ cấp Trưởng thôn Thôn Tân

Hiệp 19/01/2011

9 Liêng Hót Ha Kim Đơn vị bầu
cử số 3 10/5/1971 Nam Việt Nam Cil Tin Lành

xã Lạc
Dương,tỉnh
Lâm Đồng

Thôn Srê
Đăng, xã
Tân Hội,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ thông Sơ cấp Trưởng

Thôn
Thôn Srê

Đăng 10/02/2017 2021-2026 Tái cử

10 Klong K'Xuân Đơn vị bầu
cử số 3 05/3/1980 Nữ Việt Nam Cil Tin Lành

xã Lạc
Dương,tỉnh
Lâm Đồng

Thôn Bon
Rơm, xã
Tân Hội,
tỉnh Lâm

Đồng

9/12
phổ thông Sơ cấp Trưởng Ban

CTMT thôn
Thôn Bon

Rơm 30/8/2004 2021-2026 Tái cử

11
Quang Thị Phương
Lan

Đơn vị bầu
cử số 11 07/8/1969 Nữ Việt Nam Thái Không

xã Quài Tở,
tỉnh Điện
Biên

Thôn Tân
Hưng,  xã
Tân Hội,
tỉnh Lâm

Đồng

9/12
phổ thông

Sơ cấp Y tế
quân y

Trưởng Ban
CTMT thôn

Thôn Tân
Hưng 10/10/2018 2021-2026 Tái cử

12 Nguyễn Chí Linh Đơn vị bầu
cử số 11 10/7/1985 Nam Việt Nam Kinh Không Hàm Liêm,

Lâm Đồng

Thôn An
Bình, xã

Hiệp Thạnh,
Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học An
ninh nhân

dân
Cử nhân Trung cấp Anh trình độ

B
Trưởng

Công an xã
Công an xã

Tân Hội 11/8/2007

13
Nguyễn Thị Tố
Loan

Đơn vị bầu
cử số 7 01/11/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Cầu
Kiệu, Thành
phố Hồ Chí
Minh

Thôn 23, xã
Đức Trọng,

tỉnh Lâm
Đồng

12/12
phổ thông

Đại học
Luật Cử nhân Cao cấp Anh B

Phó Bí thư
Thường trực

Đảng uỷ,
Chủ tịch

HĐND xã

Đảng uỷ xã
Tân Hội 02/9/2002 2021-2026 Tái cử

14 Nguyễn Văn Quang Đơn vị bầu
cử số 7 10/4/1988 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Trường
Giang, tỉnh
Quảng Ngãi

Thôn Tân
Phú, xã Tân

Hội, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học
Quản lý đất

đai
Cử nhân Trung cấp Anh trình độ

B

Phó Trưởng
Ban Kinh tế-
Ngân sách

xã

Hội đồng
nhân dân xã

Tân Hội
17/01/2017 2021-2026 Tái cử

15 Lơ Mu Rôssia Đơn vị bầu
cử số 3 22/3/1982 Nữ Việt Nam Cil Tin Lành

xã Lạc
Dương, tỉnh
Lâm Đồng

Thôn 12, Xã
Đức Trọng,

tỉnh Lâm
Đồng

12/12
phổ thông

Đại học
Luật Cử nhân Trung cấp

Phó Trưởng
Ban Văn

hoá – Xã hội
xã

Hội đồng
nhân dân xã

Tân Hội
13/10/2011 2021-2026 Tái cử

16 Lê Xuân Thành Đơn vị bầu
cử số 9 01/01/1985 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Hà Nam,
tỉnh  Ninh
Bình

Thôn Tân
Hiệp, xã
Tân Hội,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học
Luật Cử nhân Trung cấp Anh trình độ

B

Chủ tịch Ủy
ban MTTQ

VN xã

Cơ quan Ủy
ban MTTQ
VN xã Tân

Hội

03/02/2004 2021-2026 Tái cử

17 Bùi Thị Thảo Đơn vị bầu
cử số 8 29/9/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không

xã Thu Bồn,
thành phố
Đà Nẵng

Thôn Ba
Cản, xã Tân

Hội, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Chi hội
trưởng phụ

nữ thôn

Thôn Ba
Cản 2021-2026 Tái cử

18 Nguyễn Mậu Thế Đơn vị bầu
cử số 5 02/12/1976 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Đình
Cương,tỉnh
Quảng Ngãi

Thôn 25, xã
Đức Trọng,

tỉnh Lâm
Đồng

12/12
phổ thông

Đại học Kỹ
thuật công

trình

Thạc sĩ
Quản lý xây

dựng
Cao cấp Anh trình độ

B
Chủ tịch

UBND xã
UBND xã
Tân Hội 14/06/2003

19 Nguyễn Thị Thêu Đơn vị bầu
cử số 1 18/3/1964 Nữ Việt Nam Kinh Không

xã Cổ Lễ,
tỉnh Ninh
Bình

Thôn Thái
Sơn, xã Tân

Hội, Lâm
Đồng

10/10
phổ thông

Trung cấp
Thống kê
kế toán

Sơ cấp Anh trình độ
A

Bí thư chi
bộ thôn

Thôn Thái
Sơn 26/02/1998 2021-2026 Tái cử

20 Phạm Thị Thu Thủy Đơn vị bầu
cử số 4 10/3/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không

xã Vu Gia,
tỉnh Đà
Nẵng

Thôn 30, xã
Đức Trọng,

tỉnh Lâm
Đồng

12/12
phổ thông

Đại học
Hành chính

học

Thạc sĩ
Quản lý
công 

Cao cấp Anh B1
Chánh Văn
phòng Đảng

uỷ xã

Đảng uỷ xã
Tân Hội 12/5/2008

21 Hồ Quốc Trung Đơn vị bầu
cử số 2 28/4/1979 Nam Việt Nam Kinh Không

xã Bình
Dương, tỉnh
Gia Lai

Thôn 23, xã
Đức Trọng,
Lâm Đồng

12/12
phổ thông

Đại học
Nông học

Thạc sĩ kinh
tế Cao cấp Anh B1 Bí thư Đảng

uỷ xã
Đảng uỷ xã

Tân Hội 05/12/1999 2021-2026 Tái cử

22 Lê Đình Trường Đơn vị bầu
cử số 1 14/10/1981 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Ngô
Mây, tỉnh
Gia Lai

Thôn Tân
Hiệp, xã
Tân Hội,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học
quản lý
Văn hóa

Cử nhân Cao cấp Anh trình độ
B

Phó Chủ
tịch Hội

đồng nhân
dân xã

Hội đồng
nhân dân xã

Tân Hội
06/4/2011 2021-2026 Tái cử

23 Phạm Văn Tuân Đơn vị bầu
cử số 9 22/02/1957 Nam Việt Nam Kinh Công

 giáo

xã Vạn
Tường, tỉnh
Quảng
Ngãi

Thôn R'Chai
3,

xã Đức
Trọng, tỉnh
Lâm Đồng 

12/12
phổ thông

Đại học
Luật Cử nhân Giám đốc

Quỹ Tín
dụng nhân

dân
Tân Hội

24 Nguyễn Văn Tùng Đơn vị bầu
cử số 6 18/12/1980 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường
Lương Văn
Chi,tỉnh
Lạng Sơn

Thôn 26, xã
Đức Trọng,

tỉnhLâm
Đồng

12/12
phổ thông

Đại học
Công nghệ
thông tin

Thạc sĩ
Quản lý
kinh tế 

Cao cấp Anh trình độ
B

Chủ nhiệm
UBKT Đảng

uỷ xã

Đảng uỷ xã
Tân Hội 07/8/2008 2021-2026 Tái cử

25 Phan Thị Thúy Tuy Đơn vị bầu
cử số 2 02/7/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không

xã Tây Hòa,
tỉnh Đắk
Lắk

Thôn Tân
Trung, xã
Tân Hội,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ thông

Đại học Kế
toán Cử nhân Trung cấp Anh trình độ

B

Phó Chủ
tịch UB

MTTQ VN
xã; CT

HLHPN xã

Cơ quan Ủy
ban MTTQ
VN xã Tân

Hội

03/02/2015

26 Trần Thị Hải Yến Đơn vị bầu
cử số 8 15/5/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không

xã Quỳnh
Phú, tỉnh
Nghệ An

Thôn 22, xã
Đức Trọng,

tỉnh Lâm
Đồng

12/12
phổ thông

Đại học
Hành chính

học

Thạc sĩ
Quản lý
công 

Cao cấp Anh B1
Trưởng Ban
Xây dựng
Đảng xã

Đảng uỷ xã
Tân Hội 25/10/2016 2021-2026 Tái cử

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Tân Hội: 26 đại biểu.
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 26 người.

Tân Hội, ngày 18 tháng 3 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Tố Loan


		2026-03-19T07:54:39+0700




